PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP

                           BỘ MÔN TOÁN

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN TOÁN LỚP 6

( Nội dung từ tuần 20 đến hết tuần 32 )

A. SỐ HỌC: *Giới hạn:  dạy đến Bài 16: “Tìm tỉ số của hai số”
Chương II: Số nguyên
1. Các phép tính về số nguyên. Giá trị tuyệt đối của số nguyên.
2.  Bội, ước của số nguyên

Chương III: Phân số

1. Các nội dung về phân số: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản, rút gọn, qui đồng mẫu số các phân số, so sánh các phân số, tỉ số của hai số.
2. Các phép tính về phân số.
3. Các kiến thức về hỗn số, số thập phân, phần trăm, tỉ số.
4. Bài toán thực tế: tìm giá trị phân số của một số cho trước; tìm một số biết giá trị phân số của số đó; tìm tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số cho trước; tìm một số khi biết tỉ số của hai số và số còn lại.  
*Bài tập:
      1. Thực hiện phép tính.

 2. Tìm x.

      3. Các bài toán về bội, ước.
      4. Các bài toán có nội dung thực tế.
B. HÌNH HỌC: *Giới hạn: dạy hết chương trình Hình học 6.
Chương II: Góc
       1. Các khái niệm cơ bản về: Nửa mặt phẳng, góc, số đo góc, phép cộng góc, tam giác, đường tròn.
       2. Tia phân giác của góc.

*Bài tập:
  1. Vẽ hình: góc, tam giác, đường tròn, tia phân giác của góc
        2. Biết dùng lý thuyết để giải thích, tính toán.
* Chú ý: Sau khi Kiểm tra HKII, dạy hết các bài còn lại của Số học theo đúng PPCT.
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A. ĐẠI SỐ:   * Giới hạn:  dạy hết chương trình Đại số 7.
Chương III: Thống kê
1. Thu thập số liệu thống kê. 

2. Lập bảng tần số các giá trị. Số trung bình cộng. Biểu đồ.
Chương IV: Biểu thức đại số
1. Các khái niệm: Biểu thức đại số, giá trị của biểu thức đại số. Đơn thức, đa thức. Đơn thức đồng dạng. Bậc của đơn thức, đa thức. Nghiệm của đa thức một biến.
2. Các phép tính: cộng, trừ đơn thức, đa thức.
   * Bài tập:

1. Bảng tần số. Tính số trung bình cộng. Tìm mốt của dấu hiệu. Biểu đồ.
2. Cộng, trừ đơn thức, đa thức, tính giá trị biểu thức.
3. Tìm nghiệm của đa thức một biến.
B. HÌNH HỌC: Giới hạn: dạy đến bài 7: “Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng “
Chương II: Tam giác
1. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác thường.
2. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

3. Tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều.
4.  Định lý Pitago.
Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu.Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác, bất đẳng thức tam giác.
2. Tính chất tia phân giác của một góc, đường trung trực của một đoạn thẳng. Tính chất ba trung tuyến, ba đường phân giác của tam giác, ba đường đường trung trực của tam giác. 
  * Bài tập:

1. Vẽ hình: chính xác, biết ký hiệu, ghi giả thiết, kết luận.
2. Các dạng toán chứng minh.

3. Tính độ dài đoạn thẳng, tính tỉ số, tính số đo góc.
* Chú ý: Sau khi Kiểm tra HKII, dạy hết các bài còn lại của Hình học theo đúng PPCT.
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A. ĐẠI SỐ:   * Giới hạn: dạy hết chương trình Đại số 8.
Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn.

1. Phương trình bậc nhất một ẩn. 
2. Phương trình tích.

3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức. 

4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 
Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
1. Bất phương trình bậc nhất một ẩn. 
2. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. 

*Bài tập:

1. Giải các loại phương trình nêu trên. 

2. Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 
3. Giải bài toán thực tế. 

B. HÌNH HỌC:  * Giới hạn: dạy đến bài 3: “Thể tích hình hộp chữ nhật”
Chương II: Đa giác. Diện tích của đa giác.
1. Diện tích hình thang, hình thoi.

2. Ôn lại diện tích tam giác, hình chữ nhật.
Chương III: Tam giác đồng dạng.
1. Định lý Talet ( thuận, đảo) và hệ quả.
2. Các trường hợp đồng dạng của tam giác thường. 

3. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. 

4. Tính chất đường phân giác của tam giác. 

Chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

         Hình hộp chữ nhật, thể tích. Hình hộp chữ nhật.

* Bài tập:

1. Các dạng toán định tính: chứng minh.

   + Dạng cơ bản: chứng minh 2 tam giác đồng dạng, chứng minh hệ thức, đẳng thức.
   + Các dạng khác: liên quan đến kiến thức hình học lớp 6,7, HKI lớp 8.

 2. Các dạng toán định lượng: tính độ dài, chu vi, diện tích, thể tích.
* Chú ý:  Sau khi Kiểm tra HKII, dạy hết chương IV Hình học theo đúng PPCT.
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A. ĐẠI SỐ:   * Giới hạn: dạy hết chương trình Đại số 9
Chương III: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

1. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. 
2. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 
Chương IV: Hàm số y = ax2(a 
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0). Phương trình bậc hai một ẩn số.
1. Đồ thị hàm số y = ax2 (a 
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0). Kết hợp ôn lại đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b..

      Sự tương giao giữa (P) và (D).
2. Giải phương trình bậc hai một ẩn, phương trình quy về phương trình bậc hai.
3. Hệ thức Vi-et và ứng dụng.

4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

B. HÌNH HỌC: *Giới hạn:  dạy đến bài 3: “Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu”
Chương III: Góc với đường tròn
1. Các loại góc với đường tròn.
2. Liên hệ giữa cung và dây. 

3. Tứ giác nội tiếp. 

4. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp.

5. Độ dài đường tròn, cung tròn, Diện tích hình tròn, hình quạt tròn. 

6. Cung chứa góc.
Chương IV: Hình trụ. Hình nón. Hình cầu.

  Diện tích xung quanh hình trụ, hình nón. Diện tích mặt cầu. Thể tích hình trụ, hình nón, hình cầu.
* Chú ý:  - Sau khi Kiểm tra HK2, dạy hết chương IV Hình học theo đúng PPCT.
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